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Hướng dẫn giải vở bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 21: Ôn tập chương 4 có lời giải chi tiết, dễ hiểu, đủ 

ý và cách trả lời ngắn gọn được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hỗ trợ học 

sinh trong quá trình học tập tốt môn Lịch sử 7 

Bài 1 trang 61 VBT Lịch Sử 7 

Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước 

thời Lý – Trần. Em hãy ghi lại những nét chính về ba khía cạnh dưới đây để chính minh điều đó: 

Lời giải: 

 Thời Lý – Trần Thời Lê Thánh Tông 

Triều đình 

và bộ máy ở 

trung ương 

-Nhà nước được tổ chức theo chế 

độ quân chủ tập quyền (vua nắm 

mọi quyền hành) nhưng không 

sát bằng thời Lê 

-Nhà nước quân chủ quý tộc 

-Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành. 

-Giúp vua có các quan đại thần. 

-Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan 

chuyên môn. 

-Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của 

quan lại được tăng cường từ trung ương đến 

tận đơn vị xã. 

Các đơn vị 

hành chínhh 

-Cả nước chia thành các lộ, châu, 

huyện, xã. 

-Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt 

chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã. 

-Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, 

châu, huyện, xã. 

Cách đào 

tạo, tuyển 

chọn, bổ 

dụng quan 

lại 

-Cả thi cử và đề bạt -Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng. 

Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương 

thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa 

chọn, bổ dụng quan lại. 

Bài 2 trang 62 VBT Lịch Sử 7 

Hãy điền vào đoạn trống dưới đây điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ với luật 

pháp thời Lý – Trần: 

- Giống nhau 
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-Khác nhau 

Lời giải: 

-Giống nhau: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan lại đại thần. Cấm giết mổ trâu, bò. 

-Khác nhau: 

+ Thời Lý – Trần: Bảo vệ quyền lợi tư hữu. Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. 

+ Thời Lê sơ: 

Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc. Bảo vệ một số quyền lợi phụ nữ. 

Hạn chế phát triển nô tì. Pháp luật thời Lê Sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng 

Đức. 

Bài 3 trang 62 VBT Lịch Sử 7 

Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình kinh tế thờ Lý – Trần và thời Lê sơ: 

Lời giải: 

 Thời Trần - Lý Thời Lê Sơ 

Nông Nghiệp -Nông nghiệp phát triển. Thời 

Lý tổ chức cày ruộng tịch điền. 

Thời Trần vua cho vương hầu, 

công chúa, phò mã lập điền 

trang.  

Đặt một số chức quan chuyên về nông 

nghiệp. 

-Có 25 vạn lính về quê cày ruộng sau 

chiến tranh. 

-Thực hiện phép quân điền. 

Thủ công  

nghiệp 

-Các nghề thủ công phát triển. -Có các làng thủ công, phường thủ công 

-Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là 

cục bách tác. 

Thương 

nghiệp 

-Trao đổi buôn bán phát triển. -Khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. 

Bài 4 trang 62-63 VBT Lịch Sử 7 
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Điền vào chỗ trống những ý nói vè thành tựu ở các lĩnh vực giáo dục, văn học, khoa học, nghệ 

thuật thời Lê sơ. 

-Về giáo dục, thi cử 

-Về văn học 

-Về khoa học, nghệ thuật 

Lời giải: 

-Về giáo dục, thi cử: giáo dục phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có 

những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển giáo dục như: tổ chức thi cử 3 năm một lần. 

Nho học độc tôn. 

-Về văn học: Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, có hàng loạt tập văn, thơ nổi 

tiếng. Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. 

-Về khoa học, nghệ thuật: đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
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